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PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM ( 8,0 điểm)
I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn
Câu 1. Hoạt động công nghiệp có đặc điểm nào sau đây?
A. Có tính mùa vụ rất khắt khe.						B. Phụ thuộc hoàn toàn vào đất đai.
C. Có tính chất tập trung cao độ.					D. Không có khả năng tái sản xuất.
Câu 2. Ngành công nghiệp nào thường được ưu tiên phát triển ở các nước đang phát triển nhờ nguồn lao động dồi dào, giá rẻ?
A. Công nghiệp luyện kim.							B. Công nghiệp hóa chất.
C. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.			D. Công nghiệp hàng không vũ trụ.
Câu 3. Loại hình giao thông vận tải nào đảm nhiệm vận tải hàng hóa trên thế giới ( chủ yếu là dầu mỏ và các sản phẩm của dầu mỏ)?
A. Đường hàng không.								B. Đường ô tô.
C. Đường biển.										D. Đường sông, hồ.
Câu 4. Nhược điểm lớn nhất của ngành giao thông vận tải đường ô tô là
A. Tính cơ động thấp và chi phí cao.							B. Chi phí đầu tư phương tiện quá cao.
C. Gây ô nhiễm môi trường và ách tắc giao thông.		D. Chỉ hoạt động được trên mặt nước.
Câu 5. Ảnh hưởng tiêu cực của việc phát triển công nghiệp đối với môi trường là
A. thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.							B. tạo ra nhiều việc làm.
C. gây ô nhiễm đất, nước và không khí.				D. nâng cao đời sống người dân.
Câu 6. Việc phát triển giao thông vận tải ở vùng núi thường gặp khó khăn do:
A. Thiếu tài nguyên khoáng sản.						B. Địa hình chia cắt, độ dốc lớn.
C. Dân cư quá đông đúc.									D. Khí hậu quá nóng ẩm.
Câu 7. Để phát triển bền vững, ngành công nghiệp năng lượng hiện nay đang chuyển dịch theo hướng
A. tăng cường khai thác than đá.			B. sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo.
C. chỉ tập trung vào nhiệt điện.				D. ngừng sản xuất điện năng.
Câu 8. Sự phân bố các ngành công nghiệp thực phẩm thường gắn liền với
A. vùng nguyên liệu và thị trường tiêu thụ.			B. nơi có địa hình núi cao.
C. các trung tâm nghiên cứu vũ trụ.					D. những nơi không có dân cư.
Câu 9. Vùng nào thường có mạng lưới giao thông dày đặc nhất?
A. Vùng núi cao hẻo lánh, kinh tế kém phát triển.					
B. Vùng đồng bằng tập trung đông dân cư và công nghiệp.
C. Các vùng hoang mạc, địa hình hiểm trở.
D. Các khu bảo tồn thiên nhiên, vùng băng giá..
Câu 10. Nguồn năng lượng hóa thạch (than, dầu) đang có xu hướng bị thay thế vì
A. chúng đã cạn kiệt hoàn toàn.					B. gây ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu.
C. giá thành quá rẻ không có lãi.				D. không còn ai sử dụng máy móc.
Câu 11. Nhân tố đảm bảo nguồn nhân lực và thị trường tiêu thụ cho công nghiệp là
A. khoa học, công nghệ.                 	 			B. liên kết, hợp tác.
C. dân cư, lao động.                         			 D. vốn, công nghệ.
Câu 12. Dựa vào tính chất tác động đến đối tượng lao động, công nghiệp được chia ra thành mấy nhóm chính?
A. 1.	B. 2.					C. 3.							D. 4.
Câu 13. Ngành nào sau đây không thuộc công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng?
A. Dệt - may.			B. Da - giày.
C. Rượu, bia.			D. Nhựa.
Câu 14. Nguyên liệu chủ yếu của ngành công nghiệp thực phẩm không phải là sản phẩm của	
A. trồng trọt.             B. công nghiệp.          C. chăn nuôi.           D. thuỷ sản.
Câu 15. Vai trò của dịch vụ đối với tài nguyên thiện nhiện là
A. thúc đẩy phát triển công nghiệp và nông nghiệp.
B. tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.
C. giúp khai thác tốt hơn các tài nguyên thiện nhiện.
D. góp phần sử dụng tốt nguồn lao động trong nước.
Câu 16. Nhân tố nào có tính chất quyết định đến sự phát triển của công nghiệp?
A. Điều kiện tự nhiên. 							B. Kinh tế - xã hội.
C. Vị trí địa lí. 									D. Vốn đầu tư nước ngoài
Câu 17. Định hướng phát triển công nghiệp thế giới hiện nay không phải là
A. chỉ tập trung phát triển công nghiệp truyền thống..			
B. đẩy mạnh sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo.
C. phát triển các ngành có kĩ thuật, công nghệ  cao.			
D. phát triển theo hướng tăng trưởng xanh.
Câu 18. Nơi nào sau đây có cả ba loại hình dịch vụ kinh doanh, tiêu dùng, công  đều phát triển mạnh mẽ?
A. Nông thôn.					B. Đô thị.
C. Hải đảo.					D. Miền núi.

II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1, câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d)ở mỗi câu thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Cho đoạn thông tin sau:
 Tổ chức lãnh thổ công nghiệp là việc bố trí, sắp xếp các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp để tạo nên không gian lãnh thổ công nghiệp các cấp khác nhau . Các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp trên thế giới khá đa dạng.
a. Mục đích của tổ chức lãnh thổ công nghiệp là đạt hiệu quả cao nhất về kinh tế- xã hội và môi trường.
b. Khu công nghiệp là hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp đơn giản nhất.
c. Ở nước ta khu công nghiệp được hình thành gắn với quá trình công nhiệp hóa, hiện đại hóa.
d. Phát triển khu công nghiệp xanh, loại bỏ chất thải và giảm thiểu các tác động đến môi trường là hướng đến phát triển bền vững.
Câu 2: Cho thông tin sau:
       Giao thông vận tải đường ô tô có ưu điểm nổi bật là tính cơ động, tiện lợi và khả năng thích nghi cao với các điều kiện địa hình. Loại hình này có thể hoạt động trên mọi nẻo đường, phối hợp tốt với các loại hình vận tải khác. Tuy nhiên, đường ô tô cũng gây ra những vấn đề lớn về môi trường do khí thải và là ngành tiêu thụ nhiều nhiên liệu xăng dầu.
a. Tính cơ động và linh hoạt là đặc điểm quan trọng giúp đường ô tô kết nối đến tận nơi tiêu thụ. 
b. Ngành giao thông vận tải đường ô tô không chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố địa hình và thời tiết. 
c. Sự phát triển của ngành đường ô tô hiện nay đang hướng tới các phương tiện công nghệ hiện đại, bảo vệ môi trường. 
d. Ở nước ta, khó khăn lớn nhất về mặt tự nhiên đối với việc phát triển giao thông đường ô tô là dân cư đông đúc và địa hình phân hóa phức tạp.
 
 III. Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.  
Câu 1. Cho bảng số liệu:
Sản lượng than của thế giới năm 1990 và 2020
	Năm
	Than (tỉ tấn)

	1990
	4,7

	2020
	7,7


(Nguồn: Ngân hàng thế giới, năm 2021)
Căn cứ vào bảng số liệu trên, hãy cho biết tốc độ tăng trưởng sản lượng than của thế giới năm 2020 so với năm 1990 (coi sản lượng năm 1990 = 100%) là bao nhiêu % (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).
Câu 2. Năm 2020, trữ lượng dầu mỏ của thế giới là 244,4 tỉ tấn; trữ lượng dầu mỏ của khu vực Tây Nam Á là 113,2 tỉ tấn. Cho biết tỉ trọng trữ lượng dầu mỏ của khu vực Tây Nam Á so với thế giới năm 2020 là bao nhiêu %? (làm tròn kết quả đến số thập phân thứ nhất ).  
Câu 3. Năm 2021, sản lượng điện nước ta là 224,9 tỉ kWh; dân số là 98,5 triệu người. Hãy cho biết sản lượng điện bình quân đầu người năm 2021 của nước ta là bao nhiêu KWh/ người? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).  
Câu 4. Cho bảng số liệu:
Chiều dài đường sắt của một số quốc gia năm 2019 (Đơn vị: Nghìn km)
	Quốc gia
	Hoa Kỳ
	Trung Quốc
	Ấn Độ
	Liên bang Nga

	Đường sắt
	239,2
	131,0
	68,5
	87,2


(Nguồn: Ngân hàng thế giới, năm 2021)
Căn cứ vào bảng số liệu trên, hãy cho biết chiều dài đường sắt của Hoa Kỳ gấp mấy lần chiều dài đường sắt của Ấn Độ (làm tròn kết quả đến số thập phân thứ nhất ).
Câu 5. Năm 2020, Khối lượng vận chuyển của đường biển nước ta là 69,6 triệu tấn; khối lương luân chuyển là 152277,2 triệu tấn.km. Hãy cho biết cự li vận chuyển trung bình của đường biển nước ta năm 2020  là bao nhiêu km (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị ).
Câu 6. Năm 2019, trị giá xuất khẩu hàng hóa của Châu Âu là 7541,5 tỉ USD và trị giá nhập khẩu hàng hoá là 7316,7 tỉ USD. Hãy cho biết cán cân xuất nhập khẩu của Châu Âu năm 2019 là bao nhiêu tỉ USD?
(làm tròn kết quả đến hàng đơn vị ).

PHẦN 2: TỰ LUẬN ( 2,0 điểm)
	Cho bảng số liệu:
Sản lượng dầu mỏ và điện của thế giới giai đoạn 2000 - 2019.
                                                                                                                         
	Năm
	2000
	2010
	2015
	2019

	Dầu mỏ ( triệu tấn)
	3605,5
	3983,4
	4362,9
	4484,5

	Điện (tỉ kWh)
	15555,3
	21570,7
	24266,3
	27004,7


(Nguồn: sách Kết nối tri thức với cuộc sống, NXB Giáo dục Việt Nam)

a. Dạng biểu đồ thích hợp thể hiện sản lượng dầu mỏ và điện của thế giới giai đoạn 2000 - 2019.
b. Nhận xét sự thay đổi sản lượng dầu mỏ và điện của thế giới giai đoạn 2000 - 2019.
----------- HẾT ----------



ĐÁP ÁN
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm - 18 câu). Mỗi câu trả lời đúng 0,25đ/câu

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	ĐA
	C
	C
	C
	C
	C
	B
	B
	A
	B
	B
	C
	B
	C
	B
	C
	B
	A
	B



PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm - 2 câu)
Mỗi câu 1 điểm: 0,1đ / 1ý ;0,25đ/ 2 ý   ; 0,5đ/ 3ý  ; 1đ/4 ý 
Câu 1: 
	
	a
	b
	c
	d

	Câu 1
	Đ
	S
	Đ
	Đ

	Câu 2
	Đ
	S
	Đ
	S



PHẦN III. Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn  (1,5 điểm - 6 câu):  0,25đ/ 1 câu
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	164
	46,3
	2283
	3,5
	2188
	225



PHẦN IV. Tự luận (2,0 điểm)
a. Dạng biểu đồ thích hợp thể hiện sản lượng dầu mỏ và điện của thế giới giai đoạn 2000 - 2019.
Kết hợp, cột
b. Nhận xét sự thay đổi sản lượng dầu mỏ và điện của thế giới giai đoạn 2000 - 2019.
- sản lượng dầu mỏ tăng liên tục( cm)
- Sản lượng điện tăng liên tục( cm)
- So sánh sản lượng điện tăng nhanh hơn( cm)
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